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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:        /CTr-SCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng 02 năm 2020 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 

CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Hà 

Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công 

Thương tỉnh Hà Nam; Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020; 

Sở Công Thương ban hành Chương trình công tác năm 2020 như sau. 

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC QLNN VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2020 

1. Các chương trình, đề án trình Lãnh đạo Sở. 

Thời 

gian 
Nội dung công việc 

Đơn vị 

thực hiện 

Chỉ 

đạo 

thực 

hiện 

Tham 

mưu 

(GĐ 

Sở, 

UBND 

tỉnh, 

Bộ) 

[1] [2] [3] [4]  

Tháng 

1 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở năm 2020 

Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Phối hợp tổ chức các hội nghị: Hội nghị Tổng kết 

công tác ngành; Tổng kết công tác Đảng năm 2019; 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 

 

Triển khai Chỉ thị số 01/CT-UBND tỉnh về nhiệm vụ 

bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020 
 

Kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra TTHC, kế hoạch 

rà soát, đánh giá TTHC, Kế hoac̣h kiểm soát TTHC, 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC; Kế hoạch tinh giản 

biên chế năm 2020; Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình 

hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc 

năm 2020 

 

Văn bản Triển khai thực hiện Kế hoạch 3695/KH-

UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch số142-KH/TU ngày 

11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán 

triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW 

ngày 20/8/2019 của Bộ Chính Trị về định hướng 

hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 

P. 

KHTCTH 
GĐ Sở 

 

Hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết công tác năm 2019  

Kiểm tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 

đán Canh Tý 
Thanh tra GĐ Sở  
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Xây dựng, triển khai Kế hoạch Phòng chống tham 

nhũng. 

Sở  

Tham mưu xây dựng, triển khai:Kế hoạch phổ biến 

giáo dục pháp luật; Kế hoạch rà soát văn bản; Kế 

hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch theo dõi 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

 

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh 

thực phẩm của BCĐ tỉnh 
 

Báo cáo tình hình hoạt động của CCN năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo 

quy định tại thông tư 15/2017/TT-BCT 

P.QLCN 
PGĐ 

Tuấn 

 

Lập danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm đề xuất 

hậu kiểm ATTP năm 2020 
 

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp Tết 

Nguyên đán  
 

Tổng hợp hồ sơ Đề án hỗ trợ ngành nghề sản xuất 

rượu Vọc, trình UBND tỉnh , Sở Tài Chính cấp kinh 

phí 

 

Tổng hợp kết quả hoạt động VLNCN, hoạt động hóa 

chất năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 

 

Ban hành văn bản tăng cường công tác đảm bảo an 

toàn về ATLĐ, PCCN, ANTT trong hoạt động 

VLNCN trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán 

Tổng hợp thông tin sử dụng năng lượng của các cơ sở 

sử dụng năng lượng, Báo cáo Bộ Công thương danh 

sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 

P.QLNL GĐ Sở 

 

Tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo công tác ổn định giá 

cả dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

theo Chỉ thị 12/CT-BCT.  

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Dự thảo văn bản đôn đốc và lịch làm việc của lãnh 

đạo Sở và phòng chuyên môn với các doanh nghiệp 

đầu mối trên địa bàn chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết 

Nguyên đán và Điểm bán hàng Việt 

 

Phối hợp với các doanh nghiệp và đơn vị liên quan về 

việc thực hiện duy trì các Điểm bán hàng Việt 
 

Báo cáo tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng 

hóa tại địa phương dịp sát tết Nguyên đán Canh Tý 

2020 theo Chỉ thị 12/CT-BCT 

 

Tham gia đoàn liên ngành ATTP dịp Tết Nguyên đán  

Nghiệm thu hồ sơ đề án khuyến công và xúc tiến 

thương mại 2019 tại Cục CTĐP, Cục XTTM. TTKC& 

XTTM 

PGĐ 

Tuấn 

 

Tham gia Lễ hội Tịch Điền, Hội chợ Xuân Canh Tý – 

Hưng Yên năm 2020 

 

Xây dựng chuyên mục tiết kiệm năng lượng phát 

sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam 
TTTV 

PTCN& 
GĐ Sở 
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TKNL 

Tháng 

02 

Đăng ký thi đua và 10 nhiệm vụ trọng tâm gửi Hội 

đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Kế hoạch triển khai 

công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và triển khai 

đăng ký và tổng hợp các danh hiệu, hình thức khen 

thưởng của tập thể, cá nhân thuộc Sở năm 2020 

Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Kiểm tra quyết toán các đơn vị trực thuộc Sở  

Trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Bộ TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và cấp huyện, 

thành phố, thị xã lĩnh vực công nghiệp thương mại tại 

địa phương 

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ và 

Dân vận khéo  năm 2020  

 

Hoàn thiện hồ sơ nâng cấp, chuyển đổi hệ tiêu chuẩn 

chất lượng theo ISO 9001:2015 

 

Rà soát các phần mềm, trang web đang khai thác sử 

dụng của Sở 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 

ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển 

công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tạo nền tảng 

phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững 

giai đoạn 2016-2025 (Báo cáo BTV Tỉnh ủy). 

P. 

KHTCTH 
GĐ Sở 

UBND 

tỉnh 

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện NQ01 của 

Chính phủ; NQ 38/2019/NQ-HĐND về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện KHPT KT-XH và dự 

toán NSNN năm 2020 

 

Phối hợp kiểm tra quyết toán các đơn vị trực thuộc 

Sở 
 

Rà soát hiện trạng máy tính các cá nhân văn phòng 

Sở 
 

Thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu 
Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án  hỗ trợ , phát triển 

nghề sản xuất Rượu Vọc truyền thống 
P.QLCN 

PGĐ 

Tuấn 

 

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Tổ giám sát 

hoạt động VLNCN. 

P.KTAT 

& MT 

PGĐ 

Tuấn 

 

Đôn đốc ngành điện triển khai các dự án điện tại Quy 

hoạch phát triển điện lực tỉnh, đảm bảo tiến độ. Đề 

nghị báo cáo các công trình đã thực hiện năm 2019; 

kế hoạch triển khai các công trình điện (đường dây và 

TBA) năm 2020, dự kiến thời gian hoàn thành P.QLNL GĐ Sở 

 

Triển khai nhiệm vụ của Tổ giám sát tình hình cấp 

điện, kiểm tra lưới điện và thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo chức năng nhiệm vụ được giao tại các đơn 
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vị phân phối bán điện; kiểm tra công tác phối hợp 

giữa các đơn vị phân phối điện và các khách hàng sử 

dụng điện tại các Khu công nghiệp 

Đôn đốc các đơn vị thực hiện kiểm định an toàn kỹ 

thuật các thiết bị, dụng cụ điện từ 1kV đến 35kV; Thí 

nghiệm định kỳ thiết bị trên lưới điện phân phối 

 

Đôn đốc các đơn vị tư vấn chuyên ngành điện được 

Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực 

trong lĩnh vực tư vấn báo cáo định kỳ về việc duy trì 

điều kiện năng lực hoạt động theo quy định  

 

Báo cáo Cục điều tiết điện lực về một số nội dung 

quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực đã được phân 

cấp 

 

Phối hợp với các Sở, ban, ngành các đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện Đề án tiêu thụ nông sản và 

cung ứng vật tư nông nghiệp 

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Công tác phổ biến các chính sách pháp luật liên quan 

đến hoạt động xuất nhập khẩu. Đáp ứng và cung cấp 

thông tin và giá trị kim ngạch XNK của DN 

P.QLXNK 
PGĐ 

Tuấn 

 

Xây dựng chuyên mục tiết kiệm năng lượng phát 

sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam 

(Triển khai hàng tháng trong năm 2020)  

TTTV 

PTCN& 

TKNL 

GĐ Sở 

 

Tháng 

3 

Phối hợp với VNPT xây dựng quy trình tiếp nhận, 

thụ lý hồ sơ TTHC cũng như đăng tải, công khai đầy 

đủ nội dung TTHC sau khi có Quyết định của UBND 

tỉnh 

Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện BTV Tỉnh ủy 

quản lý, Sở quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. 
 

Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng và các đơn vị 

trong khối thi đua Kinh tế ngành xây dựng và ban 

hành chương trình, kế hoạch hoạt động của Khối thi 

đua Kinh tế ngành năm 2020 

 

Tổng hợp quyết toán năm 2019 của Văn phòng Sở và 

các đơn vị trực thuộc Sở 
 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, phương 

hướng nhiệm vụ quý II năm 2020. 
P. 

KHTCTH 
GĐ Sở 

 

Báo cáo phòng chống tham nhũng Quý I 

Thanh Tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành thanh tra, kiểm tra 

liên ngành hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí dầu 

mỏ hóa lỏng. 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của 

TTCP  và công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về 

ATTP (Quý I) 

P.QLCN 
PGĐ. 

Tuấn 

 

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người quản lý của 

các doanh nghiệp sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh 

P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 
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do UBND tỉnh và Sở Công Thương cấp giấy phép. 

Rà soát, tổng hợp việc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh 

kết quả xây dựng cơ bản mỏ khai thác khoáng sản 

theo thiết kế cơ sở của các dự án khai thác khoáng 

sản trên địa bàn. 

 

Xây dựng phương án, lập danh sách khách hàng ở 

từng mức độ quan trong trọng cấp điện. Tham mưu 

Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách 

khách hàng sử dụng điện phải tiết giảm khi Điều độ 

hệ thống điện Quốc gia có yêu cầu tiết giảm công 

suất. 

P.QLNL GĐ Sở 

 

Kiểm tra giá bán điện tại các điểm nhà trọ cho sinh 

viên, người lao động thuê nhà để ở. Tuyên truyền, 

hướng dẫn chủ nhà trọ cho thuê thu tiền điện của sinh 

viên, người lao động thuê nhà để ở, đảm bảo theo 

đúng các quy định hiện hành. 

 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất  

năm 2020 

 

Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng ngày Quyền của 

Người tiêu dùng Việt Nam 15/3. 

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị 

phổ biến pháp luật và ký cam kết hưởng ứng ngày 

quyền lợi người tiêu dùng. 

Chủ trì, phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng 

dầu 

Làm việc với đầu mối CPTTP các tỉnh thành cả nước 

trao đổi thông tin, tham mưu đề xuất triển khai trên 

địa bàn 

P.QLXNK 
PGĐ 

Tuấn 

 

Ký hợp đồng với Cục CTĐP triển khai các đề án 

Khuyến công Quốc gia năm 2020 
TTKC& 

XTTM 

PGĐ 

Tuấn 

 

Tháng 

4 

Báo cáo điều tra, khảo sát hoạt động thương mại điện tử 

trên địa bàn tỉnh 

P. 

KHTCTH 
GĐ Sở 

 

Tham mưu tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua 

Khối Thi đua kinh tế ngành. 
Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Tham mưu xây dựng Quy chế văn thư lưu trữ   

Phối hợp với Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác 

bảo vệ Bí mật  nhà nước. 
 

Chủ trì, phối hợp Kiểm tra hoạt động kinh doanh 

xăng dầu 

Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Hướng dẫn các doanh nghiệp trong ngành Công 

Thương trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tháng hành động 

về ATVSLĐ năm 2020 

P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 
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Kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng dẫn việc 

thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

P.QLNL GĐ Sở 

 

Chủ trì, phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng 

dầu 

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Trình Quyết định ban hành quy trình chuyển đổi mô 

hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

UBND 

tỉnh 

Triển khai các hoạt động Hưởng ứng ngày thương hiệu 

Việt Nam 
 

Làm việc về quản lý cạnh tranh và phòng vệ thương 

mại với Cục Quản lý cạnh tranh. Làm việc với Cục 

Xuất nhập khẩu. 

P.QLXNK 
PGĐ 

Tuấn 

 

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án khuyến 

công quốc gia (sau khi đã ký hợp đồng với Cục 

CTĐP) 

TTKC& 

XTTM 

PGĐ 

Tuấn 

 

Xây dựng tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng 

TTTV 

PTCN& 

TKNL 

GĐ Sở 

 

Tháng 

5 

Trao đổi, học tập kinh nghiệm tỉnh bạn về công tác 

phát triển TMĐT 
P.KHTCT

H 
GĐ Sở 

 

Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu 

năm, phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối 

năm 2020 

 

Chủ trì, phối hợp Kiểm tra Hoạt động Hóa chất 

Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Pháp chế 6 tháng 

đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019. 

 

Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP 

thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam (thay thế QĐ 43/2017/QĐ-

UBND ngày 28/9/2017) 

P.QLCN 
PGĐ 

Tuấn 

UBND 

tỉnh 

Đôn đốc các doanh nghiệp kiểm định các máy, thiết 

bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 

 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

liên quan đến hoạt động sử dụng hóa chất trong lĩnh 

vực công nghiệp của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Kiểm tra công tác quản lý vận hành, mua bán điện và 

kiểm tra việc thực hiện quy trình giải quyết các thủ tục 

cấp điện qua lưới trung áp được UBND tỉnh ban hành 

kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 

22/4/2019 đối với Công ty CP đầu tư và dịch vụ năng 

lượng Bát Cảnh Sơn và Công ty CP tư vấn xây dựng 

điện Miền Bắc thực hiện tại các KCN Đồng Văn I, II 

mở rộng, KCN Đồng Văn III, IV. 

P.QLNL GĐ Sở 

 

Văn bản đôn đốc Công ty Điện lực rà soát, đánh giá  
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tiêu chí điện các xã trong chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020. 

Đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh, Bộ Công Thương 

mở các lớp tập huấn về quản lý chợ, vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại chợ. P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống lụt 

bão năm 2020 
 

Tháng 

6 

Triển khai bình xét thi đua 6 tháng đầu năm. Xây 

dựng báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ phương hướng 6 tháng cuối năm 

Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Tham mưu xây dựng các Báo cáo: Báo cáo công tác 

dân chủ; Báo cáo công tác Dân vận khéo 6 tháng đầu 

năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo 

cáo cải cách hành chính;  Báo cáo Kiểm soát TTHC 

Quý II; 

 

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 P.KHTCT

H 
GĐ Sở 

 

Báo cáo phát ngôn báo chí 6 tháng đầu năm 2020  

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

trong hoạt động tư vấn công trình điện đến 35 kV Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Báo cáo phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, 

gửi Ban Nội chính tỉnh ủy. 

 

Đăng ký danh sách Đề án khuyến công quốc gia năm 

2021; Tổ chức triển khai, thẩm định các đề án khuyến 

công địa phương năm 2020. 

P.QLCN 
PGĐ 

Tuấn 

 

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 1141 của 

UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 82-KL/TU 

 

Kiểm tra hoạt động đầu tư, hiệu quả đầu tư sản xuất 

kinh doanh, việc chấp hành pháp luật SXKD trong 

CCN; việc thực hiện công bố hợp quy ngành dệt 

may; kết luận thanh tra của các cấp có thẩm quyền 

trong các CCN 

 

Báo cáo 6 tháng kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy sản phẩm Dệt may theo Thông tư 21/2017/TT-

BCT 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của 

TTCP  và công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về 

ATTP (Quý II) 

 

Trình UBND tỉnh Chương trình hỗ trợ hạ tầng kỹ 

thuật CCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-

2025 

UBND 

tỉnh 

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

kỹ thuật an toàn cho người liên quan đến hoạt động 

P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 
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VLNCN. 

Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động vật 

liệu nổ công nghiệp, hoạt động hóa chất 6 tháng đầu 

năm. 

 

Rà soát, báo cáo tiêu chí điện tại các xã tham gia 

chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

P.QLNL GĐ Sở 

 

Kiểm tra các đơn vị hoạt động điện lực lĩnh vực tư 

vấn chuyên ngành được Sở Công Thương cấp phép 

 

Báo cáo công tác quản lý chất lượng công trình xây 

dựng chuyên ngành 6 tháng đầu năm 2020. 

 

Thống kê, báo cáo tình hình tai nạn điện, các vi phạm 

hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa 

bàn tỉnh 

 

Kiểm tra và hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu, LPG, bán buôn rượu, thuốc lá thực hiện 

theo quy định của pháp luật 

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Kiểm tra, rà soát hoạt động các doanh nghiệp thương 

nhân hoạt động xuát nhập khẩu, các văn phòng đại 

diện đã được cấp phép 

P.QLXNK 
PGĐ 

Tuấn 

 

Xây dựng chương trình, kế hoạch Khuyến công, Xúc 

tiến thương mại Quốc gia năm 2021 trình Cục CTĐP, 

XTTM  
TTKC& 

XTTM 

PGĐ 

Tuấn 

 

Ký hợp đồng với Cục XTTM về triển khai phiên chợ  

Tháng 

7 

Lập kế hoạch dự toán ngân sách năm 2021 

Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Tổ chức các hoạt động giao lưu Khối và tham mưu tổ 

chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 

của Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2020 

 

Xây dựng kế hoạch phát triển Công nghiệp – Thương 

mại tỉnh Hà Nam năm 2021  P. 

KHTCTH 
GĐ Sở 

 

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội 

nghị tập huấn CNTT 
 

Kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng, hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các Cụm 

CN 

Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Báo cáo tình hình hoạt động CCN 6 tháng đầu năm 

2020 theo thông tư 15/2017/TT-BCT của Bộ Công 

Thương 

P.QLCN 
PGĐ 

Tuấn 

 

Tổng hợp kết quả hoạt động VLNCN, hoạt động hóa 

chất 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh báo cáo 

Bộ Công Thương, UBND tỉnh. 

P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 

 

Đôn đốc các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng 

điểm báo cáo công tác thực hiện Luật sử dụng năng 

lượng tiết kiệm hiệu quả 

P.QLNL GĐ Sở 
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Tổng hợp tình hình cung cấp và tiêu thụ xăng dầu, 

LPG; công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; 

công tác quản lý rượu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh 6 

tháng đầu năm 2020 

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình 

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2030 

TTTV 

PTCN& 

TKNL 

GĐ Sở 

UBND 

tỉnh 

Tháng 

8 

Tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá sáng kiến kinh 

nghiệm của cá nhân thuộc Sở 

Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Báo cáo hoạt động công nghiệp thương mại năm 

2019 và 9 tháng đầu năm 2020 phục vụ Hội nghị 

ngành Công Thương các tỉnh phía Bắc năm 2020 
P. 

KHTCTH 
GĐ Sở 

 

Xem xét, tham mưu ký kết hợp đồng thực hiện Đề án 

TMĐT quốc gia năm 2020 
GĐ 

Thanh tra, Kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công 

nghiệp; tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác 

khoáng sản 

Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Lập Báo cáo kết quả Kiểm tra hoạt động đầu tư, hiệu 

quả đầu tư sản xuất kinh doanh, việc chấp hành pháp 

luật SXKD trong CCN; việc thực hiện công bố hợp 

quy ngành dệt may; kết luận thanh tra của các cấp có 

thẩm quyền trong các CCN 

P.QLCN 
PGĐ 

Tuấn 

 

Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 

số 113-KL/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường quản lý quy hoạch, khai thác 

khoáng sản, sản xuất, chế biến VLXD để bảo vệ cảnh 

quan môi trường, phát triển du lịch, dịch vụ, thực 

hiện mục tiêu phát triển bền vững 

P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 

 

Kiểm tra giá bán điện tại các điểm nhà trọ cho sinh 

viên, người lao động thuê nhà để ở 
P.QLNL GĐ Sở  

Rà soát, tổng hợp số liệu hệ thống phân phối, đại lý, 

cửa hàng bán lẻ LPG trên địa bàn tỉnh. 
P.QLTM 

PGĐ 

Tuấn 

 

- Xây dựng Đề án khuyến công quốc gia 2021 theo 

bản đăng ký đã trình Cục CTĐP 

TTKC& 

XTTM 

PGĐ 

Tuấn 

 

- Công tác chuẩn bị về mọi điều kiện cần thiết để tổ 

chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền 

núi năm 2020 

 

- Tổ chức dàn dựng gian hàng tại Đại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI 
 

Tháng 

9 

Báo cáo công tác cải cách hành chính; Báo cáo kết 

quả kiểm soát TTHC;  Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Tham mưu chuẩn bị tài liệu tiếp và làm việc với 

Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh 
 

Báo cáo tình hình CN-TM 9 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 P.KHTCT

H 
GĐ Sở 

 

Triển khai thực hiện đề án TMĐT quốc gia năm 2020   

Thanh tra hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp; tuân 

thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản 
Thanh Tra GĐ Sở  
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Kiểm tra các mặt hàng ATTP thuộc trách nhiệm quản 

lý NN ngành Công Thương 

Sở  

Khảo sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.  

Xây dựng báo cáo phòng chống tham nhũng Quý III, 

gửi Ban Nội chính tỉnh ủy. 
 

Xây dựng báo cáo kết quả rà soát văn bản, gửi Bộ 

Công Thương, Sở Tư pháp. 
 

Hoàn thiện thẩm định, gửi hồ sơ Đề án KCQG 2021 

về Cục Công Thương địa phương  

P.QLCN 
PGĐ 

Tuấn 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của 

TTCP  và công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về 

ATTP (Quý III) 

 

Kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tuân thủ 

thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản 

P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 

 

Đề nghị Công ty Điện lực Hà Nam rà soát, báo cáo 

tiêu chí điện và kết quả đầu tư xây dựng tại các xã 

đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2020 và các xã 

tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới của 

tỉnh 

P.QLNL GĐ Sở 

 

Kiểm tra và hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh 

LPG thực hiện việc làm giấy phép thương nhân kinh 

doanh mua bán LPG. 

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Trình UBND tỉnh dự thảo Chương trình xúc tiến 

thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025 TTKC& 

XTTM 

PGĐ 

Tuấn 

UBND 

tỉnh 

Trình Cục CTĐP hồ sơ đề án KCQG đăng ký thực 

hiện năm 2021 
 

Tháng 

10 

Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC năm 2020 

Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Tham mưu tổ chức đánh giá, công nhận đề tài sáng 

kiến cấp cơ sở,  chọn lọc đề tài sáng kiến đề nghị 

công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020 

 

Rà soát, đánh giá các chỉ tiêu CN-TM năm 2020, kế 

hoạch năm 2021 

P.KHTCT

H 
GĐ Sở 

 

Thanh tra, kiểm hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp; 

tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng 

sản Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Thanh tra năm 

2020, Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2021. 

 

Xây dựng Đề án “Hệ thống dữ liệu công nghiệp và 

công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh nghiệp tỉnh 

Hà Nam” 

P.QLCN 
PGĐ 

Tuấn 

UBND 

tỉnh 

Kiểm tra chất lượng một số công trình điện đã xây 

dựng sau khi thẩm tra 
P.QLNL GĐ Sở  

Kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện đăng ký hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung  
P.QLTM 

PGĐ 

Tuấn 

 

Chủ trì kiểm tra hoạt động bán hàng theo phương 

thức đa cấp. 
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Tổ chức  xét, hồ sơ xác nhận danh hiệu doanh nghiệp 

xuất khẩu có uy tín trên địa bàn tỉnh. Đăng ký xét 

công nhận cấp Quốc gia 

P.QLXNK 
PGĐ 

Tuấn 

 

Tháng 

11 

Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua 

khen thưởng Khối thi đua Kinh tế ngành năm 2020 

Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Thực hiện bình xét thi đua khen thưởng năm; hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2020. 

 

Xây dựng các báo cáo: Báo cáo Kiểm soát TTHC 

năm;  Báo cáo công tác thi đua khen thưởng; Báo cáo 

công tác dân chủ năm 2020. 

 

Tham mưu tổ chức tự đánh giá, chấm điểm CCHC 

trên phần mềm CCHC 

 

Bảo vệ dự toán năm 2021  

Trình UBND tỉnh Chương trình phát triển thương 

mại điện tử tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025 P. 

KHTCTH 
GĐ Sở 

UBND 

tỉnh 

Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2020, xây 

dựng chương trình công tác năm 2021 

 

Kiểm tra hoạt động siêu thị, Trung tâm thương mại 

Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Đôn đốc thực hiện Kết luận sau thanh tra.  

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp 

chế năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. 

 

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

kỹ thuật an toàn cho người liên quan đến hoạt động 

VLNCN. 

P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 

 

Báo cáo công tác quản lý chất lượng công trình xây 

dựng chuyên ngành năm 2020. 

P.QLNL GĐ Sở 

 

Đánh giá, thẩm định tiêu chí Điện nông thôn tại các 

xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, gửi 

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam. 

 

Xây dựng kế hoạch Dự trữ hàng hóa phục vụ Tết 

Nguyên Đán. 

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Kiểm tra các siêu thị, trung tâm thương mại và hoạt 

động khuyến mại của các Doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh 

 

Rà soát, tổng hợp báo cáo kiểm tra, giám sát tình hình 

doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn 

tỉnh 

P.QLXNK 
PGĐ 

Tuấn 

 

Trình UBND tỉnh Chương trình khuyến công tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2021-2025 

TTKC& 

XTTM 

PGĐ 

Tuấn 

UBND 

tỉnh 

Tháng 

12 

Tổ chức kiểm kê tài sản cố định Văn phòng 

Sở 
GĐ Sở 

 

Rà soát, tổng hợp, xắp xếp tài liệu lưu trữ và xây  
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dựng báo cáo công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 

Tham mưu ban hành Kế hoạch CCHC; Kế hoạch 

kiểm soát TTHC năm 2021 

 

- Phục vụ Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh 

đạo quản lý 

 

Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 

2020 

 

Báo cáo tổng kết tình hình CN-TM năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 

P. 

KHTCTH 
GĐ Sở 

 

Tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy. 

 

Thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao, thanh 

quyết toán, đề án TMĐT quốc gia năm 2020 

 

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 
Thanh tra 

Sở 
GĐ Sở 

 

Xây dựng báo cáo phòng chống tham nhũng năm 

2020, gửi Ban Nội chính tỉnh ủy. 

 

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 1141 của 

UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 82-KL/TU 

P.QLCN 
PGĐ 

Tuấn 

 

Báo cáo 1năm kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp 

quy sản phẩm Dệt may theo Thông tư 21/2017/TT-

BCT 

 

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của 

TTCP  và công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về 

ATTP (Quý IV và cả năm) 

 

Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động vật 

liệu nổ công nghiệp, hoạt động hóa chất năm 2020 
P.KTAT& 

MT 

PGĐ 

Tuấn 

 

Báo cáo công tác an toàn điện năm 2020 P.QLNL GĐ Sở  

Tổng hợp báo cáo sản lượng tiêu thụ xăng dầu, LPG 

năm 2020. 

P.QLTM 
PGĐ 

Tuấn 

 

Tổng hợp báo cáo tình hình cấp phép và kết quả kinh 

doanh sản phẩm thuốc lá, rượu trên địa bàn tỉnh năm 

2020. 

 

Lập Báo cáo thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực 

của Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh 

năm 2020 

P.QLXNK 
PGĐ 

Tuấn 

 

Xây dựng gian hàng trưng bày sản phẩm tiết kiệm 

năng lượng 

TTTV 

PTCN& 

TKNL 

GĐ Sở 

 

Ghi chú: 
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- Các phòng, đơn vị chủ động thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên 

theo chức năng nhiệm vụ được giao (không đưa vào Chương trình công tác này). 

- Thời gian trong Chương trình công tác này là thời hạn trình lãnh đạo Sở, UBND 

tỉnh hoặc cơ quan có liên quan.  

2. Danh mục Chương trình, Đề án trình phiên họp UBND tỉnh. 

 

STT 
Tên Đề án 

Thời 

gian  

Đơn vị 

chủ trì 

Phân công 

chỉ đạo 

1 

Quyết định ban hành quy trình chuyển đổi 

mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Tháng 4 P.QLTM PGĐ Tuấn 

2 

Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về 

ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành 

công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam (thay 

thế QĐ 43/2017/QĐ-UBND ngày 

28/9/2017) 

Tháng  

5 
P.QLCN PGĐ Tuấn 

3 

Chương trình hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật CCN 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-

2025 

Tháng  

6 
P.QLCN PGĐ Tuấn 

3. Danh mục Đề án trình lãnh đạo UBND tỉnh 

 

STT 
Tên Đề án 

Thời 

gian  

Đơn vị chủ 

trì 

Phân công 

chỉ đạo 

1 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

04-NQ/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy về 

đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế 

biến, chế tạo tạo nền tảng phát triển công 

nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai 

đoạn 2016-2025 (Báo cáo BTV Tỉnh ủy) 

Tháng 

02 
P.KHTCTH GĐ Sở 

2 

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 

2020-2030 

Tháng  

7 

TTTV 

PTCN& 

TKNL 

GĐ Sở 

3 
Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2021 - 2025 

Tháng  

9 

TTKC& 

XTTM 
PGĐ Tuấn 

4 

Đề án “Hệ thống dữ liệu công nghiệp và 

công nghiệp hỗ trợ phục vụ kết nối doanh 

nghiệp tỉnh Hà Nam” 

Tháng  

10 
P.QLCN PGĐ Tuấn 

5 
Chương trình phát triển thương mại điện tử 

tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025 

Tháng  

11 
P.KHTCTH GĐ Sở 

6 
Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam 

giai đoạn 2021-2025  

Tháng  

11 

TTKC& 

XTTM 
PGĐ Tuấn 
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II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

Các đồng chí trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra, phát hiện và xử lý vướng mắc. Đối với những vấn đề 

vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Sở xem xét giải quyết. 

Trước ngày 18 hàng tháng các phòng, đơn vị thuộc Sở lập báo cáo kết quả thực 

hiện gửi về phòng KH-TC-TH để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở.  

Văn phòng Sở thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các chương trình công tác 

của các đơn vị theo đúng thời gian đã đăng ký. Trong quá trình thực hiện nếu có 

điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, các đơn vị kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở và đăng ký 

với phòng KH-TC-TH tổng hợp để đưa vào kế hoạch công tác hàng tháng cho phù 

hợp với tình hình thực tế./. 

Nơi nhận:                       GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c);          

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, KHTC.  
                  

 

     Đinh Văn An 
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